
Phụ lục
THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Kèm theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ)

___________

1. Thông tin tài khoản giao thông
a) Số tài khoản giao thông, ngày mở tài khoản giao thông.
b) Thông tin chủ tài khoản giao thông (trường hợp chủ tài khoản là cá nhân): 

Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; địa chỉ liên lạc; số định danh 
cá nhân; số điện thoại đăng ký; email đăng ký.

c) Thông tin chủ tài khoản giao thông (trường hợp chủ tài khoản là tổ chức): 
Tên tổ chức; quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc;  số điện thoại đăng ký; email đăng ký.

d) Thông tin phương tiện gắn thẻ đầu cuối: Biển số xe, số khung, số máy, tải 
trọng, số chỗ ngồi, loại xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường; giấy chứng minh xe ưu tiên (nếu có).

đ) Thông tin thẻ đầu cuối: Mã định danh thẻ đầu cuối (TID); mã sản phẩm 
điện tử của thẻ đầu cuối (EPC); ngày, tháng, năm gắn thẻ đầu cuối.

e) Thông tin phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt: Loại phương tiện 
thanh toán; số phương tiện thanh toán; đơn vị cung ứng phương tiện thanh toán.

2. Thông tin giao dịch thanh toán điện tử giao thông đường bộ
a) Thông tin đơn vị tham gia giao dịch: Đơn vị quản lý thu, đơn vị vận hành 

thu, Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông.
b) Thông tin thanh toán tiền sử dụng đường bộ: Mã hiệu bản tin giao dịch; 

mã nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ; mã đơn vị vận hành 
thu; mã trạm thu phí đường bộ; loại trạm thu phí đường bộ (trạm mở, trạm kín); 
mã làn thu phí; loại làn thu phí (làn mở, làn vào, làn ra); ngày, tháng, năm, giờ, 
phút, giây thực hiện giao dịch; loại phương tiện (theo phân loại thu phí đường bộ); 
loại vé; biển số xe gắn với tài khoản giao thông; biển số xe nhận diện từ biển số; 
ảnh chụp phương tiện; ảnh chụp biển số.

c) Thông tin thanh toán các loại phí, giá, tiền dịch vụ khác: Mã hiệu bản tin 
giao dịch; mã nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ; mã đơn vị 
vận hành thu; mã điểm thu; loại điểm thu (điểm thu mở, điểm thu kín); mã làn thu 
phí; loại làn thu phí (làn mở, làn vào, làn ra); ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây 
thực hiện giao dịch; loại phương tiện (theo phân loại của đơn vị quản lý thu); loại 
vé; biển số xe gắn với tài khoản giao thông; biển số xe nhận diện từ biển số; ảnh 
chụp biển số.

d) Thông tin thanh toán: Mã bản tin thanh toán; số tiền thanh toán; phương tiện 
thanh toán; ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây thực hiện thanh toán thành công./.
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